
STT MSSV Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành Trường thực tập

1 1211120033 Hán Vũ Thùy Dung Nữ 25/04/2003 Nam Định SP Tiếng Anh A THPT Nguyễn Trãi

2 1211120009 Lê Hoàng Bảo Anh Nữ 06/03/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Nguyễn Trãi

3 1211120166 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 02/02/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Nguyễn Trãi

4 1211120130 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 24/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Nguyễn Trãi

5 1211120067 Bùi Thị Thanh Lam Nữ 04/07/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

6 1211120151 Nguyễn Bích Tuyền Nữ 04/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

7 1211120163 Đào Hoàng Thông Nam 18/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

8 1211120031 Phạm Ngọc Diễm Nữ 31/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

9 1211120039 Hoàng Nguyễn Thùy Dương Nữ 02/11/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

10 1211120115 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 24/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

11 1211120123 Đinh Nguyễn Yến Phương Nữ 22/05/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

12 1211120139 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ 17/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

13 1211120199 Vũ Lê Tường Vy Nữ 07/03/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

14 1211120091 Nguyễn Võ Hoàng Ngân Nữ 30/04/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

15 1211120095 Lê Như Ngọc Nữ 11/04/2003 Br-Vt SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

16 1211120003 Võ Lưu Quỳnh An Nữ 28/02/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Nguyễn Trãi

17 1211120120 Đỗ Đan Phụng Nữ 17/07/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

18 1211120132 Hà Phương Quỳnh Nữ 16/09/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

19 1211120068 Nguyễn Thị Nam Liên Nữ 10/12/2003 Nghệ An SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

20 1211120156 Nguyễn Minh Thảo Nữ 29/01/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

21 1211120176 Lê Nguyễn Thảo Trang Nữ 26/10/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

22 1211120203 Lê Công Tài Nam 05/04/2003 Thanh Hóa SP Tiếng Anh D THPT Nguyễn Trãi

23 1211010091 Nguyễn Đức Trung Nam 23/09/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Nguyễn Trãi

24 1211010004 Hoàng Minh Anh Nữ 13/09/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Nguyễn Trãi

25 1211010049 Ngô Thảo Nhi Nữ 14/05/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Nguyễn Trãi

26 1211010015 Nguyễn Hoàng Danh Nam 07/02/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Nguyễn Trãi

27 1211010018 Nguyễn Thái Duy Nam 28/07/2000 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

28 1211010056 Trần Thị Thu Phương Nữ 18/01/2003 Hà Nội SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

29 1211010064 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ 01/11/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

30 1211010006 Phùng Đạt Hồng Anh Nữ 17/10/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

31 1211010050 Phan Thị Ngọc Nhi Nữ 30/07/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

32 1211010066 Nguyễn Quang Tùng Nam 16/04/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi

33 1211010071 Nguyễn Thị Tuyết Thắm Nữ 29/07/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Nguyễn Trãi
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